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PHỤ LỤC 2 

 RÀ SOÁT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM, NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 142/ BC-BTP ngày 25/5/2015 của Bộ Tư pháp) 
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Cơ 
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Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

1 Luật An 

toàn thực 

phẩm 

01/7/2011         

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm  

   K4 Đ6 1. Chính phủ quy định cụ thể về 

hành vi, hình thức và mức xử 

phạt các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm quy định tại Điều 

này 

BYT  1. Nghị định số 

178/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 quy định xử 

phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực 

phẩm  

31/12/2013  Thay thế 

Nghị định số 

91/2012/NĐ

-CP ngày 08 

tháng 11 

năm 2012 

K3 Đ12 2. Chính phủ quy định cụ thể 

việc đăng ký bản công bố hợp 

quy và thời hạn của bản đăng ký 

công bố hợp quy đối với thực 

phẩm đã qua chế biến bao gói 

sẵn. 

BYT  2. Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm  

11/6/2012   

K2 Đ15 3. Chính phủ quy định về bảo 

đảm an toàn đối với sức khỏe 

con người và môi trường  

  Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP  

11/6/2012   

K4 Đ17 4. Chính phủ quy định cụ thể 

việc đăng ký bản công bố hợp 

quy và thời hạn của bản đăng ký 

BYT  Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP  

11/6/2012   
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Nội dung giao quy định  
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Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

công bố hợp quy đối với phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm. 

K3 Đ18 5. Chính phủ quy định cụ thể 

việc đăng ký bản công bố hợp 

quy và thời hạn của bản đăng ký 

công bố hợp quy đối với dụng 

cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 

thực phẩm. 

BYT  Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP  

11/6/2012   

K3 Đ34 6. Chính phủ quy định cụ thể 

đối tượng không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm. 

BYT  Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP  

11/6/2012   

K2 Đ38 7. Thực phẩm chức năng, thực 

phẩm tăng cường vi chất dinh 

dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, 

thực phẩm đã qua chiếu xạ phải 

có giấy chứng nhận lưu hành tự 

do hoặc giấy chứng nhận y tế 

theo quy định của Chính phủ. 

BYT  Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP 

11/6/2012   

K3 Đ39 8. Chính phủ quy định cụ thể 

việc miễn kiểm tra nhà nước về 

an toàn thực phẩm đối với một 

số thực phẩm nhập khẩu; trình 

tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về 

an toàn thực phẩm tại nước sẽ 

xuất khẩu thực phẩm vào Việt 

Nam theo điều ước quốc tế mà 

BYT BNN 

BCT 

Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP  

11/6/2012   
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Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

K3 Đ44 9. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã 

hội trong từng thời kỳ, Chính 

phủ quy định cụ thể về ghi nhãn 

thực phẩm, thời hạn sử dụng 

thực phẩm; quy định cụ thể thực 

phẩm biến đổi gen phải ghi 

nhãn, mức tỷ lệ thành phần thực 

phẩm có gen biến đổi phải ghi 

nhãn. 

BYT  Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP  

11/6/2012   

K2 Đ66 10. Chính phủ quy định việc phối 

hợp giữa các lực lượng thanh tra 

an toàn thực phẩm của các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ với một số lực 

lượng khác trong việc bảo đảm an 

toàn thực phẩm 

    Chưa 

ban hành 

 

Thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
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Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 
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K4 Đ16 11. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành Danh 

mục nhóm thực phẩm được 

phép chiếu xạ và liều lượng 

được phép chiếu xạ đối với thực 

phẩm thuộc lĩnh vực được phân 

công quản lý. 

BNN  3. Thông tư số 

76/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 03/11/2011 Quy 

định Danh mục các loại 

thực phẩm được phép 

chiếu xạ và liều lượng 

hấp thụ tối đa cho phép 

đối với thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

19/11/2011   

K2 Đ19 12. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy 

định cụ thể về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc lĩnh vực được phân 

công quản lý. 

BNN  4. Thông tư 

07/2013/TT-BNNPTNT 

ngày 22/01/2013 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về 

việc ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với rau, quả, chè 

búp tươi đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong quá trình 

sản xuất, sơ chế 

22/7/2013   
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K2 Đ20 13. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy 

định cụ thể về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong 

bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh 

vực được phân công quản lý. 

BYT      

BNN    Chưa 

ban hành 

Trong một 

số văn bản 

đã quy định 

về bảo quản 

thực phẩm là 

một khâu 

trong quá 

trình sản 

xuất, sơ chế, 

kinh doanh, 

tuy nhiên 

chưa có văn 

bản riêng 

quy định về 

kho bảo 

quản nông 

sản  

K2 Đ22 14. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành quy 

BNN  5. Thông tư số 

51/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 27/12/2014 quy 

định điều kiện bảo đảm 

10/02/2015   
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định chi 
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Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy 

định cụ thể về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực được phân 

công quản lý. 

an toàn thực phẩm và 

phương thức quản lý 

đối với các cơ sở sản 

xuất ban đầu nhỏ lẻ 

 

K2 Đ23 15. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn quy 

định cụ thể điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất thực phẩm tươi sống. 

BNN  6. Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 03/12/2014 quy 

định việc kiểm tra cơ sở 

sản xuất kinh doanh vật 

tư nông nghiệp và kiểm 

tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm  

17/01/2015  Thông tư 

này thay thế 

các Thông 

tư: số 

14/2011/TT-

BNNPTNT 

ngày 

29/3/2011 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

quy định 

việc kiểm 

tra, đánh giá 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh vật tư 

nông nghiệp 

và sản phẩm 

nông lâm 
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Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 
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quan 
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Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

thủy sản và 

một số thông 

tư khác sửa 

đổi, bổ sung 

Thông tư số 

14/2011/TT-

BNNPTNT. 

K2 Đ24 16. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn quy 

định cụ thể điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh thực phẩm tươi 

sống. 

BNN  Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 03/12/2014 quy 

định việc kiểm tra cơ sở 

sản xuất kinh doanh vật 

tư nông nghiệp và kiểm 

tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm  

17/01/2015   

K1 Đ33 17. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

cụ thể điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong kinh 

doanh thức ăn đường phố. 

BYT  7. Thông tư số 

30/2012/TT-BYT ngày 

30/5/2012 của Bộ Y tế 

quy định về điều kiện 

an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, kinh 

doanh thức ăn đường 

phố 

20/01/2013   
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

Đ35 18. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ  trưởng Bộ 

Công thương quy định cụ thể 

thẩm quyền cấp, thu hồi hồi 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc 

lĩnh vực được phân công quản 

lý. 

BNN  Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 03/12/2014 quy 

định việc kiểm tra cơ sở 

sản xuất kinh doanh vật 

tư nông nghiệp và kiểm 

tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm  

17/01/2015   

K3 Đ40 19. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương quy định cụ thể cơ 

quan kiểm tra nhà nước về an 

toàn thực phẩm, việc áp dụng 

phương thức kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 

chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 

dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa 

đựng thực phẩm nhập khẩu 

thuộc lĩnh vực được phân công 

quản lý. 

BNN  8. Thông tư số 

12/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 16/3/2015 hướng 

dẫn việc kiểm tra an 

toàn thực phẩm hàng 

hóa có nguồn gốc thực 

vật nhập khẩu 

05/5/2015  Thông tư 

này thay thế 

Thông tư số 

13/2011/TT-

BNNPTNT 

ngày 

16/3/2011 

hướng dẫn 

việc kiểm tra 

an toàn thực 

phẩm hàng 

hóa có 

nguồn gốc 

thực vật 

nhập khẩu, 

Thông tư 

05/2013/TT-
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

BNNPTNT 

ngày 

21/1/2013 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 

Thông tư số 

13/2011/TT-

BNNPTNT 

K2 Đ42 20. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương quy định hồ sơ, 

thủ tục cấp các loại giấy chứng 

nhận lưu hành tự do, chứng 

nhận y tế, chứng nhận nguồn 

gốc, xuất xứ hoặc giấy chứng 

nhận khác có liên quan đối với 

thực phẩm xuất khẩu trong 

trường hợp có yêu cầu của nước 

nhập khẩu thuộc lĩnh vực được 

phân công quản lý 

BNN  9. Thông tư số 

63/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 01/11/2010 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

hướng dẫn việc quy 

định Giấy chứng nhận 

lưu hành tự do đối với 

sản phẩm, hàng hóa 

xuất khẩu và nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

15/12/2010  Thông tư 

này căn cứ 

Luật Chất 

lượng sản 

phẩm hàng 

hóa và Luật 

tiêu chuẩn 

và Quy 

chuẩn kỹ 

thuật nhưng 

phụ hợp về 

thẩm quyền 

và nội dung 

giao quy 

định chi tiết 

tại Luật An 

toàn thực 

phẩm. 
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T 

Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

K3 Đ43 21. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương quy định cụ thể 

loại thực phẩm phải đăng ký 

quảng cáo, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục xác nhận nội dung quảng 

cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực 

được phân công quản lý 

BNN  10. Thông tư số 

75/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2011 quy 

định về đăng ký và xác 

nhận nội dung quảng 

cáo thực phẩm thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ 

NNPTNT 

15/12/2011   

K3 Đ47 22. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành 

quy định điều kiện đối với cơ sở 

kiểm nghiệm kiểm chứng, Danh 

mục cơ sở kiểm nghiệm kiểm 

chứng đủ điều kiện hoạt động 

BNN  11. Thông tư số 

54/2011/TT-BNNPTNT 

yêu cầu năng lực phòng 

thử nghiệm về chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy 

sản và muối. 

17/9/2011   

BNN BYT 

BCT 

12. Thông tư liên tịch 

số 20/2013/TTLT-

BYT-BCT-BNN ngày 

01/8/2013 quy định 

điều kiện, trình tự thủ 

tục chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước 

10/10/2013   

K5 Đ52 23. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, ngành có liên quan xây 

dựng hệ thống cảnh báo sự cố 

an toàn thực phẩm 

BYT    Chưa 

ban hành 

 



11 

 

S

T

T 

Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

K4 Đ53 
24. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách 

nhiệm quy định cụ thể việc khai 

báo sự cố về an toàn thực phẩm 

BYT    Chưa 

ban hành 

 

K6 Đ55 25. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Công thương quy định cụ thể 

việc thu hồi và xử lý đối với 

thực phẩm không đảm an toàn 

thuộc lĩnh vực được phân công 

quản lý 

BNN  13. Thông tư số 

74/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2011 quy 

định về truy xuất nguồn 

gốc, thu hồi và xử lý 

thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

15/12/2011   

Đb K1 

Đ62 

26. Bộ Y tế có trách nhiệm ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chỉ tiêu và mức giới hạn 

an toàn đối với sản phẩm thực 

phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm 

 

BYT   05/12/2012 Chưa 

ban hành 

nội  

dung 

quy 

chuẩn kỹ 

thuật 

quốc gia 

về chỉ 

tiêu và 

mức giới 

hạn an 

toàn đối 

với sản 

phẩm 

thực 

Mới chỉ ban 

hành Thông 

tư số 

16/2012/TT-

BYT ngày 

22/10/2012 

quy định về 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm, 

dụng cụ, vật 

liệu bao gói, 
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

phẩm chứa đựng 

thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của Bộ Y tế 

Đd k1 

Đ62 

27. Bộ Y tế có trách nhiệm quy 

định về điều kiện chung bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm 

  14. Thông tư số 

15/2012/TT-BYT ngày 

12/9/2012 của Bộ Y tế 

quy định về điều kiện 

chung bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

thực phẩm 

01/11/2012   

Đ64 28. Bộ Công thương có trách 

nhiệm ban hành chính sách, quy 

hoạch chợ, siêu thị, quy định 

điều kiện kinh doanh thực phẩm 

tại các chợ, siêu thị 

    Chưa 

ban hành 

 

Đ68 29. Bộ trưởng Bộ quản  lý 

ngành quy định cụ thể về hoạt 

động kiểm tra an toàn thực 

phẩm trong phạm vi quản lý nhà 

nước được phân công 

 

BNN  Thông tư số 45/2014/TT-

BNNPTNT ngày 

03/12/2014 quy định 

việc kiểm tra cơ sở sản 

xuất kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và kiểm tra, 

chứng nhận cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông 

lâm thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm  

17/01/2015    
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

Quyết định của UBND tỉnh 

K3 Đ22 30. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương, quy 

định cụ thể điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ 

lẻ đối với thực phẩm đặc thù 

trên địa bàn tỉnh. 

      

2 Nghị định 

số 

38/2012 

/NĐ-CP 

quy định 

chi tiết 

Luật An 

toàn thực 

phẩm  

25/4/2012 K2 Đ10 1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chịu 

trách nhiệm cấp, thu hồi Giấy 

Xác nhận sinh vật biến đổi gen 

đủ điều kiện sử dụng làm thực 

phẩm; lập và công bố Danh mục 

sinh vật biến đổi gen được cấp 

Giấy Xác nhận sinh vật biến đổi 

gen đủ điều kiện sử dụng làm 

thực phẩm; thành lập, quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ chế 

hoạt động của Hội đồng An toàn 

sinh vật biến đổi gen và sản 

phẩm của sinh vật biến đổi gen 

dùng làm thực phẩm. 

BNN  1. Thông tư số 

02/2014/TT-BNNPTNT 

quy định trình tự, thủ 

tục cấp và thu hồi Giấy 

xác nhận thực vật biến 

đổi gen đủ điều kiện sử 

dụng làm thực phẩm, 

thức ăn chăn nuôi 

10/3/2014   
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 
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khoản, 
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giao quy 
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Nội dung giao quy định  
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Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

 K2 Đ11 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn 

đối với thực phẩm có chứa sinh 

vật biến đổi gen, sản phẩm của 

sinh vật biến đổi gen. 

BNN BKHCN   Chưa 

ban hành 

 

 K3 Đ18 3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Công Thương 

hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn 

thực phẩm 

BYT BNN 

BCT 

Thông tư liên tịch số 

34/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 

27/10/2014 của 

BYT,BNNPTNT,BCT 

hướng dẫn ghi nhãn 

hàng hóa đối với thực 

phẩm, phụ gia thực 

phẩm và chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm bao gói 

sẵn. 

19/12/2014   

 K2 Đ12 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định thẩm quyền 

cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc lĩnh vực được phân 

công quản lý tại Điều 62, 63, 64 

của Luật An toàn thực phẩm và 

Nghị định này và quy định 

BNN     Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 35 

Luật An 

toàn thực 

phẩm đã 

được ban 

hành 
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  
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Nội dung giao quy định  
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chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

phương thức quản lý đối với các 

loại hình sản xuất, kinh doanh 

tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 

Điều này. 

 K1 Đ16 5. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định thẩm quyền 

kiểm tra nhà nước về an toàn 

thực phẩm đối với thực phẩm 

xuất khẩu thuộc lĩnh vực được 

phân công quản lý tại Điều 62, 

63, 64 của Luật an toàn thực 

phẩm. 

BNN 

 

    Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 42 

Luật An 

toàn thực 

phẩm đã 

được ban 

hành 

 Điểm d 

K1 Đ20 

6. Trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, Bộ Y tế có 

trách nhiệm: 

Chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với sản phẩm 

thuộc phạm vi quản lý quy định 

tại Điều 62 Luật an toàn thực 

phẩm; Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia hoặc quy định về 

chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn 

đối với tất cả các sản phẩm thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, chất 

BYT     Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 19 

Luật An 

toàn thực 

phẩm đã 

được ban 

hành  
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Tên văn 
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quy định 

chi tiết  
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Cơ 
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Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực 

phẩm; 

 Điểm l 

K1 Đ20 

7. Bộ Y tế quy định điều kiện cơ 

sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị 

tham gia kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý. 

BYT BNN 

BCT 

   Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 47 

Luật An 

toàn thực 

phẩm đã 

được ban 

hành 

 K6 Đ21 9. Bộ Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn xây dựng, ban 

hành quy định điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, 

kinh doanh các sản phẩm thuộc 

lĩnh vực được phân công tại 

Khoản 3 của Điều này trên cơ 

sở quy định về điều kiện chung 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. 

BNN     Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 19 

Luật An 

toàn thực 

phẩm đã 

được ban 

hành 
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Tên văn 

bản được 

quy định 

chi tiết  

Ngày có 

hiệu lực 

Điều, 

khoản, 

điểm  

giao quy 

định chi 

tiết 

Nội dung giao quy định  

chi tiết 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Tình trạng Ghi chú 

Đã ban hành Chưa 

ban 

hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

 K8 Đ21 10. Bộ Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định điều 

kiện cơ sở kiểm nghiệm; chỉ 

định đơn vị kiểm nghiệm và đơn 

vị kiểm nghiệm kiểm chứng; 

công bố kết quả kiểm nghiệm 

đối với thực phẩm thuộc lĩnh 

vực được phân công quản lý 

BNN     Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 47 

Luật An 

toàn thực 

phẩm đã 

được ban 

hành  

 K2 Đ23 
11. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm của 

Ủy ban nhân dân các cấp 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về an toàn thực 

phẩm đối với các sản phẩm thực 

phẩm đặc thù của địa phương. 

     Trùng với 

nội dung 

quy định chi 

tiết Điều 65 

Luật An 

toàn thực 

phẩm 

 


